
STT ĐB, CB Đảng bộ, Chi bộ STT Cấp ủy Họ tên Chức vụ Ghi chú

1 BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 1 Đ/C Trần Diệp Tuấn Bí thư

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 2 Đ/C Ngô Quốc Đạt Phó Bí thư

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 3 Đ/C Nguyễn Văn Chinh Thường vụ Ủy viên UBKT

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 4 Đ/C Nguyễn Hoàng Bắc Thường vụ

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 5 Đ/C Nguyễn Hoài Phong Thường vụ Chủ nhiệm UBKT

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 6 Đ/C Nguyễn Phúc Hậu BCH 

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 7 Đ/C Nguyễn Duy Phong BCH

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 8 Đ/C Hà Mạnh Tuấn BCH

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 9 Đ/C Nguyễn Thị Nguyệt Ánh BCH

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 10 Đ/C Nguyễn Thanh Phong BCH Ủy viên UBKT

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 11 Đ/C Mai Phương Thảo BCH

BCH Đảng bộ ĐHYD TPHCM 12 Đ/C Trương Thị Thùy Trang BCH

2 BCH Đảng bộ Khoa Y 1 Đ/C Trần Diệp Tuấn Bí thư

BCH Đảng bộ Khoa Y 2 Đ/C  Huỳnh Nghĩa Phó Bí thư

BCH Đảng bộ Khoa Y 3 Đ/C Ngô Quốc Đạt Đảng ủy viên

BCH Đảng bộ Khoa Y 4 Đ/C Nguyễn Hoài Phong Đảng ủy viên

BCH Đảng bộ Khoa Y 5 Đ/C Đỗ Phước Hùng Đảng ủy viên

BCH Đảng bộ Khoa Y 6 Đ/C Dương Bá Lập Đảng ủy viên

BCH Đảng bộ Khoa Y 7 Đ/C Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đảng ủy viên

3 Hệ nội 1 1 Đ/C Nguyễn Hoài Phong Bí thư

Hệ nội 1 2 Đ/C Nguyễn Quang Trung Phó Bí thư

Hệ nội 1 3 Đ/C Nguyễn Ngọc Tú Chi ủy viên 

4 Hệ nội 2 1 Đ/C Trần Quang Nam Bí thư

Hệ nội 2 2 Đ/C Phạm Hòa Bình Phó Bí thư

Hệ nội 2 3 Đ/C Võ Duy Thông Chi ủy viên 

5 Hệ ngoại 1 1 Đ/C Phạm Anh Tuấn Bí thư

Hệ ngoại 1 2 Đ/C Nguyễn Tạ Quyết Phó Bí thư

Hệ ngoại 1 3 Đ/C Vũ Quang Hưng Chi ủy viên 

6 Hệ ngoại 2 1 Đ/C Bùi Hồng Thiên Khanh Bí thư

Hệ ngoại 2 2 Đ/C Đặng Nguyễn Trung An Phó Bí thư
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Hệ ngoại 2 3 Đ/C Nguyễn Thị Minh Trang Chi ủy viên 

7 Hệ ngoại 3 1 Đ/C Trịnh Xuân Trang Bí thư

Hệ ngoại 3 2 Đ/C  Lý Xuân Quang Phó Bí thư

8 Chi bộ Văn phòng 1 Đ/C Ngô Quốc Đạt Bí thư

Chi bộ Văn phòng 2 Đ/C Vương Thị Ngọc Lan Phó Bí thư

9 Chi bộ Cơ sở 1 1 Đ/C Ngô Thị Tuyết Hạnh Bí thư

Chi bộ Cơ sở 1 2 Đ/C Nguyễn Phước Vĩnh Phó Bí thư

Chi bộ Cơ sở 1 3 Đ/C Đặng Trẩn Quân Chi ủy viên 

10 Chi bộ Cơ sở 2 1 Đ/C Trần Thị Huệ Vân Bí thư

Chi bộ Cơ sở 2 2 Đ/C Mai Phương Thảo Phó Bí thư

11 Chi bộ SV Y CQ 1 1 Đ/C Phạm Lê Duy Bí thư 

Chi bộ SV Y CQ 1 2 Đ/C Lê Mai Thùy Linh Phó bí thư

Chi bộ SV Y CQ 1 3 Đ/C Văn Trình Ngọc Khánh Chi ủy viên

12 Chi bộ SV Y CQ 2 1 Đ/C Hồ Ngọc Lợi Bí thư

Chi bộ SV Y CQ 2 2 Đ/C Bùi Thế Hưng Phó bí thư

Chi bộ SV Y CQ 2 3 Đ/C Phạm Long Bình Chi ủy viên

13 BCH Đảng bộ Bệnh viện 1 Đ/C Nguyễn Hoàng Bắc Bí thư

BCH Đảng bộ Bệnh viện 2 Đ/C Đặng Anh Long Phó Bí thư

BCH Đảng bộ Bệnh viện 3 Đ/C Nguyễn Hoàng Định Đảng ủy viên 

BCH Đảng bộ Bệnh viện 4 Đ/C Lê Thị Anh Hoa Đảng ủy viên 

14 Hành chính 1 1 Đ/C Trần Thanh Hưng Bí thư

Hành chính 1 2 Đ/C Nguyễn Tiến Lộc Phó Bí thư

Hành chính 1 3 Trần Thị Thanh Nga Chi uỷ viên

15 Hành chính 2 1 Đ/C Trần Thị Trà Giang Bí thư

Hành chính 2 2 Đ/C Nguyễn Anh Tuấn Phó Bí thư

16 Hành chính 3 1 Đ/C Đặng Anh Long Bí thư

Hành chính 3 2 Đ/C Huỳnh Thị Trang Phó Bí thư

Hành chính 3 3 Đ/C Trần Tấn Tài Chi uỷ viên

17 Lâm sàng 1 1 Đ/C Trần Văn Đức Phó bí thư

Lâm sàng 1 2 Đ/C Nguyễn Viết Hậu Phó bí thư

Lâm sàng 1 3 Đ/C Trần Nguyễn Phương Chi uỷ viên

18 Lâm sàng 2 1 Đ/C Lương Thị Thu Hạnh Bí thư

Lâm sàng 2 2 Đ/C Lê Hồng Chính Phó bí thư

Lâm sàng 2 3 Đ/C Huỳnh Hữu Hiệu Chi uỷ viên



19 Lâm sàng 3 1 Đ/C Nguyễn Minh Mẫn Bí thư

Lâm sàng 3 2 Đ/C Nguyễn Đức Thành Phó bí thư

Lâm sàng 3 3 Đ/C Vũ Hữu Thịnh Chi uỷ viên

20 Lâm sàng 4 1 Đ/C Lê Thị Anh Hoa Bí thư

Lâm sàng 4 2 Đ/C Vũ Thị Thuý Phó Bí thư

Lâm sàng 4 3 Đ/C Võ Thị Thanh Tuyền Chi uỷ viên

21 Lâm sàng 5 1 Đ/C Nguyễn Hoàng Định Bí thư 

Lâm sàng 5 2 Đ/C Cao Đằng Khang Phó Bí thư

Lâm sàng 5 3 Đ/C Võ Thị Diễm Thúy Chi uỷ viên

22 Cận Lâm sàng 1 Đ/C Nguyễn Thu Hường Bí thư 

Cận Lâm sàng 2 Đ/C Phạm Hồng Tuấn Nam Phó Bí thư

Cận Lâm sàng 3 Đ/C Nguyễn Vũ Hoàng Yến Chi uỷ viên

23 BCH Đảng bộ Khoa Dược 1 Đ/C Trần Thành Đạo Bí thư

BCH Đảng bộ Khoa Dược 2 Đ/C Nguyễn Đức Tuấn Phó Bí thư

BCH Đảng bộ Khoa Dược 3 Đ/C Trần Thị Vân Anh Đảng ủy viên 

BCH Đảng bộ Khoa Dược 4 Đ/C Nguyễn Tú Anh Đảng ủy viên 

BCH Đảng bộ Khoa Dược 5 Đ/C Đỗ Quang Dương Đảng ủy viên 

BCH Đảng bộ Khoa Dược 6 ĐC Lê Minh Quân Đảng ủy viên 

24 Chi Bộ văn phòng 1 Đ/C Trần Thành Đạo Bí thư

Chi Bộ văn phòng 2 Đ/C  Lê Doãn Oanh Phó bí thư

25 Chi bộ Cơ sở 1 Đ/C Nguyễn Tú Anh Bí thư

Chi bộ Cơ sở 2 Đ/C Nguyễn Thành Tân Phó bí thư

Chi bộ Cơ sở 3 Đ/C Nguyễn Thị Minh Thuận Chi ủy viên 

26 Chi bộ Nghiệp vụ 1 1 Đ/C Trần Thị Vân Anh Bí thư

Chi bộ Nghiệp vụ 1 2 ĐC Nguyễn Thị Ngọc Hương Phó bí thư

27 Chi bộ Nghiệp vụ 2 1 Đ/C Nguyễn Đức Tuấn Bí thư

Chi bộ Nghiệp vụ 2 2 Đ/C Nguyễn Thị Hải Yến Chi ủy viên 

28 Chi bộ SV Dược Chính quy 1 ĐC Lê Minh Quân Bí thư

Chi bộ SV Dược Chính quy 2 Đ/C Bùi Thị Hương Quỳnh Phó bí thư

Chi bộ SV Dược Chính quy 3 Đ/C Nguyễn Lưu Ngọc Danh Chi ủy viên 

29 Đảng bộ Khoa học cơ bản 1 Đ/C Nguyễn Thanh Phong Bí thư

Đảng bộ Khoa học cơ bản 2 Đ/C Trần Khánh Linh Phó Bí thư

Đảng bộ Khoa học cơ bản 3 ĐC Lê Thị Thanh Phương Đảng ủy viên

Đảng bộ Khoa học cơ bản 4 Đ/C Đỗ Thị Minh Châu Đảng ủy viên



30 Chi bộ Văn phòng 1 Đ/C Nguyễn Thanh Phong Bí thư

31 Chi bộ Khoa học Tự nhiên 1 Đ/C  Đào Hồng Nam Bí thư

Chi bộ Khoa học Tự nhiên 2 Đ/C Trần Khánh Linh Phó bí thư

Chi bộ Khoa học Tự nhiên 3 Đ/C Nguyễn Anh Vũ Chi ủy viên 

32 Chi bộ Khoa học Tự nhiên 1 1 Đ/C Đỗ Thị Minh Châu Bí thư

33 Chi bộ KHXH & NV 1 ĐC Lê Thị Thanh Phương Bí thư

Chi bộ KHXH & NV 2 Đ/C Phạm Thị Bích Ngần Phó bí thư

Chi bộ KHXH & NV 3 Đ/C Vũ Thị Tuyết Chinh Chi ủy viên 

34  BCH Đảng bộ Khoa YHCT 1 Đ/C Nguyễn Lê Việt Hùng Phó Bí thư

 BCH Đảng bộ Khoa YHCT 2 Đ/C Trần Thu Nga Đảng ủy viên 

35 Chi bộ CBVC 1 Đ/C Trần Thu Nga Bí thư

Chi bộ CBVC 2 Đ/C Nguyễn Thái Linh Phó bí thư

Chi bộ CBVC 3 Đ/C Trương Thị Tuyết Thanh Chi ủy viên 

36 Chi bộ CBVC 1 1 Nguyễn Văn Đàn Bí thư

Chi bộ CBVC 1 2 Đ/C Võ Trọng Tuân Phó bí thư

37 Chi bộ CBVC 2 1 Đ/C Bùi Phạm Minh Mẫn Bí thư

38 Chi bộ SV - HV YHCT 1 Đ/C Nguyễn Lê Việt Hùng Bí thư

Chi bộ SV - HV YHCT 2 Đ/C Nguyễn Minh Thiện Phó bí thư

Chi bộ SV - HV YHCT 3 Đ/C Trần Thị Thu Hiền Chi ủy viên

39 BCH Đảng bộ ĐD - KTYH 1 Đ/C Nguyễn Văn Chinh Bí thư

BCH Đảng bộ ĐD - KTYH 2 Đ/C Hà Mạnh Tuấn Phó Bí thư 

BCH Đảng bộ ĐD - KTYH 3 Đ/C Trần Anh Tuấn Đảng ủy viên 

BCH Đảng bộ ĐD - KTYH 4 Đ/C Võ Nguyên Trung Đảng ủy viên 

BCH Đảng bộ ĐD - KTYH 5 Đ/C Đinh Thị Hồng Trâm Đảng ủy viên

40 Chi bộ Cán bộ viên chức 1 1 Đ/C Võ Nguyên Trung Bí thư

Chi bộ Cán bộ viên chức 1 2 Đ/C Đinh Thị Hồng Trâm Phó bí thư

41 Chi bộ Cán bộ viên chức 2 1 Đ/C  Nguyễn Thị Mỹ Hiền Bí thư

Chi bộ Cán bộ viên chức 2 2 Đ/C Đặng Nguyễn Ngọc An Phó bí thư

42 Chi bộ Cán bộ viên chức 3 1 Đ/C Trần Anh Tuấn Bí thư

Chi bộ Cán bộ viên chức 3 2 Đ/C Quách Hữu Lộc Phó bí thư

Chi bộ Cán bộ viên chức 3 3 Đ/C Nguyễn Ngọc Hiền Chi ủy viên 

43 Chi bộ SV ĐD - KTYH 1 Đ/C Nguyễn Văn Thiên Phó Bí thư

Chi bộ SV ĐD - KTYH 2 Đ/C Phan Ngọc Thảo Nhân Chi ủy viên 

44 Chi bộ Hành chính - Pháp chế 1 Đ/C Nguyễn Phúc Hậu Bí thư



Chi bộ Hành chính - Pháp chế 2 Nguyễn Thị Thoan Phó bí thư

45 Chi bộ Đào tạo 1 Đ/C Bùi Trí Dũng Bí thư

Chi bộ Đào tạo 2 Đ/C Phạm Tuấn Hiệp Phó bí thư

Chi bộ Đào tạo 3 Đ/C Hoàng Thị Phương Chi ủy viên 

46 Chi bộ Tài chính - Quản trị 1 Đ/C Trương Thị Thùy Trang Bí thư

Chi bộ Tài chính - Quản trị 2 Đ/C Phan Khánh Chương Phó bí thư

47 Chi bộ Các Trung tâm 1 Đ/C Trần Tấn Công Bí thư

48 Chi bộ Tồ chức Cán bộ 1 Đ/C Đỗ Thị Hồng Tươi Bí thư

Chi bộ Tồ chức Cán bộ 2 Đ/C Trần Thị Ngọc Hiền Phó bí thư

49 Chi bộ Khoa Răng Hàm Mặt 1 Đ/C Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Bí thư

Chi bộ Khoa Răng Hàm Mặt 2 Đ/C Nguyễn Thu Thủy Phó Bí thư

Chi bộ Khoa Răng Hàm Mặt 3 Đ/C Nguyễn Trần Ngọc Diệp Chi ủy viên 

Chi bộ Khoa Răng Hàm Mặt 4 Đ/C Hoàng Trọng Hùng Chi ủy viên 

Chi bộ Khoa Răng Hàm Mặt 5 Đ/C Lâm Đại Phong Chi ủy viên 

50 Chi bộ Khoa YTCC 1 Đ/C Nguyễn Duy Phong Bí thư

Chi bộ Khoa YTCC 2 Đ/C Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh Phó Bí thư

51 Chi bộ Ký túc xá 1 Đ/C Hoàng Thị Ngọc Tuyết Bí thư

Chi bộ Ký túc xá 2 Đ/C Hồ Thông Minh Phó Bí thư

Đảng bộ ĐHYD Có:

6 Đảng bộ bộ phận trực thuộc ĐB ĐYYD

 8 Chi bộ trực thuộc ĐB ĐYYD

36 Chi bộ trực thuộc ĐB bộ phận


